ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 8

Câu 1:

1. Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động gen ở mức độ trước phiên mã.

2. Những loại bào quan nào của tế bào tham gia vào quá trình điều hòa hoạt động gen ở mức độ sau dịch mã? Chức năng của các loại bào quan đó trong việc điều hòa hoạt động gen.

3. Vì sao cơ chế điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân thực lại phức tạp hơn sinh vật nhân sơ?

Câu 2:

1. Nếu các nuclêôtit được xếp ngẫu nhiên trên một phân tử ARN dài 106 nuclêôtit, chứa 20%A, 25%X, 25%U, 30%G. Số lần trình tự 5’-GUUA-3’ được trông đợi xuất hiện là bao nhiêu?

2. Có một enzym cắt giới hạn cắt các đoạn ADN mạch kép ở đoạn trình tự nuclêôtit AAGXTT. Khi sử dụng enzym này để cắt một phân tử ADN có tổng số 3,6.108 cặp nuclêôtit (bp) thì theo lí thuyết phân tử ADN này sẽ bị cắt thành bao nhiêu đoạn ADN?

Câu 3: Những sự kiện quan trọng nào trong phân bào là cơ sở để duy trì ổn định bộ NST của tế bào con so với tế bào mẹ?

Câu 4:

1. Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cây thân cao tự thụ phấn, đời con thu được 75% cao: 25% thấp.

a. Chọn 3 cây thân cao F1. Xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là bao nhiêu?

b. Ở F1, loại bỏ các các cây thân thấp và cho các cây thân cao giao phấn tự do. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

2. Hãy thiết lập một sơ đồ lai đơn giản đặc trưng cho hiện tượng di truyền tương tác giữa gen ở trong nhân với gen ở tế bào chất. Vì sao lại có sơ đồ lai như vậy?

Câu 5: Giả sử có một đột biến làm cho gen tiền ung thư trở thành gen ung thư.

a. Về chức năng, gen ung thư khác với gen tiền ung thư ở điểm nào?

b. Về cấu trúc, gen ung thư khác với gen tiền ung thư ở điểm nào?

Câu 6: Cho cây quả đỏ (P) tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 6 vàng: 1 xanh.

a. Cho tất cả các cây quả đỏ ở thế hệ F1 lai với các cây quả xanh F1, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con.

b. Nếu cho tất cả các cây quả vàng ở F1 lai phân tích, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con.

c. Nếu cho tất cả các cây quả vàng ở F1 lai với tất cả các cây quả đỏ F1, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con.

Câu 7: Ở Một quần thể thực vật, xét gen A nằm trên NST thường có 3 alen là A1, A2, A3 trong đó A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A2 và A3; Alen A2 quy định hoa màu vàng trội hoàn toàn so với A3; Alen A3 quy định hoa màu trắng. Quần thể đang cân bằng về di truyền, có tần số của các alen A1, A2, A3 lần lượt là 0,3; 0,1; 0,6.

a. Xác định tỉ lệ kiểu hình trong quần thể.

b. Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

c. Giả sử loại bỏ hết tất cả các cây hoa đỏ và cây hoa trắng, sau đó cho các cây hoa vàng giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

d. Giả sử loại bỏ hết tất cả các cây hoa vàng và cây hoa trắng, sau đó cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

Câu 8: Trong những trường hợp nào, alen lặn ở trạng thái dị hợp vẫn được biểu hiện ra kiểu hình?

Câu 9: Vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với sự hình thành loài mới. Hãy trình bày xu hướng biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể khi bị tác động bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 10:

1. Trong một quần xã, trong điều kiện nào xảy ra sự cạnh tranh loại trừ? Tác hại của cạnh tranh loại trừ?

2. Sự xuất hiện các loài sinh vật ngoại lai có tác động như thế nào đến thành phần loài sinh vật ở các loài bản địa? Lấy ví dụ minh họa.

ĐÁP ÁN ĐẾ SỐ 8

Câu 1:

1. - Điều hòa hoạt động gen ở mức trước phiên mã chỉ có ở SV nhân thực mà không thấy có ở SV nhân sơ. Sự điều hòa hoạt động gen ở mức trước phiên mã của SV nhân thực thể hiện ở mức độ cuộn xoắn của NST, số lượng bản sao của gen trong tế bào.

-
 Mức độ cuộn xoắn của NST phụ thuộc vào sự metyl hóa (hoặc khử metyl hóa), sự axetyl hóa (hoặc khử axetyl hóa).

+ Sự metyl hóa là quá trình gắn nhóm CH3 vào bazơ xitozin, khi X bị metyl hóa thì do CH3 có tính kị nước nên dẫn tới đoạn ADN được metyl hóa này sẽ cuộn chặt để tránh nước ( Enzym phiên mã không bám vào được vùng khởi động của gen để khởi động phiên mã. Do vậy, những gen bị metyl hóa thường không hoạt động. Sự khử metyl hóa thì có tác dụng ngược lại, nó làm cho ADN từ chỗ xoắn chặt trở nên dãn xoắn ( Những gen được khử metyl hóa thường chuyển từ không hoạt động sang hoạt động phiên mã.

+ Sự axetyl hóa là quá trình gắn thêm nhóm OC-CH3 vào nhóm amin tự do của axil amin lizin ở prôtêin histon ( làm trung hòa điện của prôtêin histon. Sự liên kết giữa ADN và prôtêin histon được hình thành chủ yếu nhờ liên kết tĩnh điện giữa ADN tích điện âm (-) với prôtêin histon tích điện dương (+). Khi histon bị axetyl hóa làm trung hòa về điện ADN dãn xoắn và không liên kết với histon ( Enzym phiên mã dễ dàng liên kết với vùng khởi động của gen để khởi động phiên mã. Sự axetyl hóa sẽ làm tăng cường hoạt động của gen và sự khử axetyl hóa thì có tác dụng ngược lại, nó làm giảm cường độ hoạt động của gen.

-
 Số lượng bản sao của gen ở trong tế bào được hình thành do lặp đoạn NST. Những gen hoạt động mạnh, cần số lượng sản phẩm nhiều thì thường có số lượng bản sao nhiều, và ngược lại những gen ít hoạt động thì thường chỉ có một bản sao.

2. Những bào quan tham gia điều hòa hoạt động gen ở mức sau dịch mã.

-
 Bộ máy Gôngi. Vì bộ máy Gôngi là bào quan làm nhiệm vụ biến đổi và hoàn thiện phân tử prôtêin, gắn các phân tử glucô vào prôtêin để tạo nên glicôprôtêin. Nhờ có bào quan Gôngi nên phân tử prôtêin được hoàn thiện để thực hiện chức năng.

-
 Lyzoxôm là bào quan tiêu hoá nội bào, tiêu huỷ và phân giải các phân tử prôtêin. Do đó nó tham gia vào quá trình điều hoà lượng sản phẩm của gen.

3. Sự điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn nhân sơ là vì:

-
 SV nhân sơ có bộ gen đơn giản, có tốc độ sinh sản nhanh nên phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời, cho nễn chỉ cần điều hòa ở mức độ phiên mã mà không có điều hòa ở mức sau phiên mã.

-
 Gen của SV nhân sơ xếp thành cụm gen và là gen không phân mảnh nên không có sự hoàn thiện mARN sau phiên mã.

Câu 2:

1. Số lần trình tự 5’-GUUA-3’ xuất hiện:

-
 Bốn loại nuclêôtit với tỉ lệ 20%A, 25%X, 25%U, 30%G thì xác suất xuất hiện trình tự 5’-GUUA-3’ 
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-
 Theo lí thuyết ngẫu nhiên thì trên một phân tử ARN dài 106 nuclêôtit, chứa 20%A, 25%X, 25%U, 30%G. Số lần trình tự 5’-GUUA-3’ được trông đợi xuất hiện là 
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Như vậy trên phân tử ARN này, theo lí thuyết thì sẽ có 3750 lượt trình tự 5’-GUUA-3’ được xuất hiện.

2. Tính số đoạn ADN bị cắt:

-
 Theo lí thuyết ngẫu nhiên thì xác suất bắt gặp đoạn trình tự nuclêôtit AAGXTT 
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. (Nguyên nhân là vì xác suất xuất hiện mỗi loại nuclêôtit A, T, G, X là bằng nhau và bằng 
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. Đoạn trình tự nuclêôtit AAGXTT có 6 nuclêôtit nên phải luỹ thừa của 6.

-
 Có một enzym cắt giới hạn cắt các đoạn ADN mạch kép ở đoạn trình tự nuclêôtit AAGXTT. Khi sử dụng enzym này để cắt một phân tử ADN có tổng số 3,6.108 cặp nuclêôtit thì theo lí thuyết phân tử ADN này sẽ bị cắt thành số lần là
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-
 Với 87891 lần cắt thì sẽ tạo ra số đoạn là 87891 + 1 = 87892 đoạn.

Câu 3: Bộ NST của tế bào con được duy trì ổn định so với tế bào mẹ thông qua quá trình nguyên phân. Trong phân bào nguyên phân, bộ NST được duy trì ổn định là nhờ:

-
 Ở giai đoạn chuẩn bị bước vào phân bào, tất cả các NST đơn tiến hành nhân đôi 1 lần thành NST kép, mỗi NST kép gồm hai crômatit giống nhau và dính nhau ở tâm động.

-
 Ở kì giữa của nguyên phân, các NST kép xếp thành một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Đến kì sau của nguyên phân, mỗi NST kép tách nhau ra thành 2 NST đơn, dàn thành 2 hàng ngang tiến về hai cực của TB.

-
 Ở kì cuối của nguyên phân, màng nhân xuất hiện bao lấy bộ NST, màng tế bào co lại phân thành 2 tế bào con, mỗi TB con có bộ NST 2n.

-
 Nếu ở kì đầu của nguyên phân xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit hoặc ở kì sau có một hoặc một NST kép nào đó không phân li thì tế bào con sẽ có bộ NST khác nhau và khác TB mẹ.

Câu 4:

1. Xác suất:

a. P: Aa x Aa 
F1 : 1AA: 2Aa: laa

-
 Chọn 3 cây thân cao F1. Xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là
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b. Ở F1, loại bỏ các các cây thân thấp và cho các
 cây thân cao giao phấn tự do:

F1: 1AA: 2Aa 
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F1 x Fl ( F2: 
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( 8 cây cao: 1 cây thấp

2. Thiết lập sơ đồ lai:

-
 Phép lai thuận: Con đực lông đỏ x con cái lông trắng được F1 có 100% lông đỏ. F1 giao phối tự do, F2 có tỉ lệ 75% cá thể lông đỏ, 25% cá thể lông trắng.

-
 Phép lai nghịch: Con đực lông trắng x con cái lông đỏ được F1 có 100% lông đỏ. F1 giao phối tự do, F2 có tỉ lệ 75% cá thể lông đỏ, 25% cá thể lông trắng, trong đó các cá thể lông trắng ở F2 đều bất thụ.

Giải thích: Sơ đồ lai như vậy là đặc trưng
cho hiện tượng di truyền tương tác giữa gen trong nhân với gen tế bào chất là vì:

-
 Ở phép lai thuận cho phép suy ra lông đỏ là tính trạng trội so với lông trắng. Quy ước A - lông đỏ, a - lông trắng.

-
 Ở phép lai nghịch, các cá thể lông trắng ở F2 đều bất thụ chứng tỏ có sự tương tác giữa gen lặn ở trong nhân với gen lặn ở tế bào chất. Khi kiểu gen có gen aa và có gen lặn ở tế bào chất thì kiểu hình bất thụ.

Quy ước gen lặn ở tế bào chất là (, gen trội ở tế bào chất là (
Sơ đồ lai của phép lai:

-
 Lai thuận:
P: ♂ AA x ♀ 

F1 : 

F2: 1


2

1
Do nhận tế bào chất của mẹ từ thế hệ P là tế bào chất không mang gen bất thụ nên ở F2 cá thể có kiểu gen aa không bị bất thụ.

- Lai thuận: P: ♂ AA x ♀ 


F1 : 

F2: 1  

   2             1
Do nhận tế bào chất của mẹ từ thế hệ P là tế bào chất mang gen bất thụ nên ở F2, cá thể có kiểu gen aa bị bất thụ là do sự tương tác giữa gen lặn ở trong nhân với gen lặn ở tế bào chất.

Câu 5:

a. Gen tiền ung thư mang thông tin mã hóa cho sản phẩm là prôtêin tham gia vào quá trình phân bào, thúc đẩy tế bào phân chia. Gen ung thư cũng mang thông tin mã hóa cho sản phẩm là prôtêin tham gia vào quá trình phân bào, thúc đẩy tế bào phân chia. Nhưng do gen ung thư có lượng sản phẩm nhiều hơn, tuổi thọ của prôtêin cao hơn, hoạt tính của prôtêin mạnh hơn nên làm thúc đẩy nhanh quá trình phân chia của tế bào gây nên khối u.

b. Gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư. Do vậy gen ung thư khác với gen tiền ung thư ở chỗ:

+ Nếu đột biến xảy ra ở vùng mã hóa làm tăng tuổi thọ của phân tử prôtêin thì chức năng của prôtêin được tăng lên (do tuổi thọ của prôtêin tăng)

+ Nếu đột biến xảy ra ở điều hòa làm tăng tốc độ phiên mã thì sẽ làm tăng lượng mARN, từ đó làm tăng lượng prôtêin.

Câu 6:

a.

-
 F1 có tỉ lệ kiểu hình là: 9 đỏ: 6 vàng: 1 xanh ( Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

-
 Quy ước:

A-B-

: hoa đỏ

A-bb, aaB- 
: hoa vàng 
Aabb
:
hoa
xanh

P: AaBb x AaBb

F1: 1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb:1AAbb: 1aaBB: 2Aabb:2aaBb: 1aabb.

-
 Cây hoa đỏ ở F1 : 1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb

-
 Cây hoa đỏ F1 tạo
ra các giao tử với tỉ lệ: 
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-
 Cây hoa xanh ở F1
aabb tạo ra 1
loại giao tử ab

-
 Cho tất cả các cây quả đỏ ở thế hệ F1 lai với các cây
 quả xanh F1 thu được tỉ lệ kiểu gen: 
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( Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con: 4 đỏ :
 4 vàng : 1 xanh

b.

-
 Cây hoa vàng ở F1 : 1AAbb: 1aaBB: 2Aabb:2aaBb

-
 Cây hoa vàng ở F1 tạo ra các giao tử với tỉ lệ: 
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-
 Tất cả các cây quả vàng ở F1 lai phân tích thu được tỉ lệ kiểu gen ở đời con:
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( Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con: 2 vàng: 1 xanh

c.

-
 Cây hoa đỏ ở F1: 1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb

-
 Cây hoa đỏ F1 tạo ra các giao tử với tỉ lệ: 
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-
 Cây hoa vàng ở F1:
 1AAbb: 1aaBB: 2Aabb: 2aaBb

-
 Cây hoa vàng ở F1 tạo ra các giao tử với tỉ lệ:
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-
 Cho tất cả các cây quả vàng ở F1 lai với tất cả 
các cây quả đỏ F1 thu được tỉ lệ kiểu gen ở đời con:
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( Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con: 16 đỏ: 10 vàng: 1 xanh

Câu 7: Một quần thể đang cân bằng di truyền, xét một gen có 3 alen A1, A2, A3 với tần số lần lượt là p, q, r thì cấu trúc di truyền của quần thể là:

p2 A1A1 + q2A2A2 + r2A3A3 + 2.p.q A1A2 + 2.p.r A1A3 + 2.q.r A2A3 = 1.

Cấu trúc di truyền của quần thể này là:

0,09A1A1: 0,06A1A2: 0,36A1A3: 0,01A2A2: 0,12A2A3: 0,36A3A3
a. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể:

Các kiểu gen Al Al + Al A2 + A1A3 đều 
có hoa đỏ có tỉ lệ = 0,09 + 0,06 + 0,36 = 0,51 
Các kiểu gen A2A2 + A2A3 đều có hoa vàng 
có tỉ lệ = 0,01 + 0,12 = 0,13 
Kiểu gen A3A3 có hoa trắng chiếm tỉ lệ = 0,36 
( Tỉ lệ kiểu hình là 51 % hoa đỏ: 13% hoa vàng: 36% hoa trắng.

b. Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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c. Loại bỏ hết cây hoa đỏ và cây hoa trắng thì cấu trúc di truyền của quần thể còn lại là 
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Tần số alen A2 
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;  Tần số alen A3 
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Ở đời con, cây hoa trắng A3A3 chiếm tỉ lệ 
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Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 
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169

 hoa vàng: 
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d. Sau khi loại bỏ toàn bỏ cây hoa vàng và cây hoa trắng thì còn lại cây hoa đỏ với tỉ lệ kiểu gen là
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 Tần số alen 
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Tỉ lệ kiểu hình của đời con: 
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 hoa đỏ: 
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 hoa vàng: 
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 hoa trắng.

Câu 8: Alen lặn ở trạng thái dị hợp vẫn được biểu hiện ra kiểu hình trong các trường hợp:

a. Do in vết hệ gen, alen trội tương ứng bị in vết.

-
 In vết hệ gen là hiện tượng biến dị kiểu hình phụ thuộc vào việc alen được truyền từ bố hay mẹ.

-
 In vết hệ gen xảy ra trong quá trình hình thành giao tử, đó là sự bất hoạt một alen của một số gen nhất định. Vì các gen này được in vết một cách khác nhau ở tinh trùng và ở trứng, nên hợp tử chỉ biểu hiện 1 alen của một gen được in vết, hoặc là được di truyền từ bố hoặc từ mẹ.

-
 Sự in vết được truyền cho tất cả các TB của cơ thể trong quá trình phát triển (vì in vết xảy ra từ giao tử)

-
 Sau mỗi thế hệ, sự in vết cũ lại được xóa đi trong quá trình tạo giao tử. Các NST của các giao tử đang được hình thành được in vết mới dựa theo giới tính của cá thể tạo ra giao tử.

-
 Trong 1 loài nhất định, các gen in vết luôn luôn được in vết theo cùng một cách. Ví dụ 1 gen in vết để alen của mẹ biểu hiện thì luôn luôn được in vết như vậy từ thế hệ này sang thế hệ khác. (Có loài chỉ in vết ở giao tử đực, có loài chỉ in vết ở giao tử cái)

b. Do sự bất hoạt NST giới tính X (xảy ra ở động vật có vú):

-
 NST giới tính X bất hoạt ở nữ giới có xoắn chặt lại thành vật thể cô đặc được gọi là thể Barr, nằm ở mặt trong màng nhân.

-
 Sau khi NST giới tính X bất hoạt trong một tế bào nào đó thì tất cả những tế bào con của tế bào này đều có NST giới tính X đó bị bất hoạt (tạo thành dòng tế bào)

-
 Nếu người phụ nữ dị hợp tử về một đặc tính liên kết với giới tính thì có khoảng 50% số tế bào có alen này biểu hiện, 50% số tế bào có alen kia biểu hiện.

-
 Sự bất hoạt NST giới tính X là do sự methyl hóa bazơ nitơ của ADN. Ngoài ra, trên NST X có gen XIST, gen này tạo ra nhiều phân tử ARN và các ARN này gắn chặt với NST làm cho NST giới tính X bị co chặt lại.

Câu 9:

a. Vai trò của yếu tố ngẫu nhiên đối với tiến hóa:

-
 Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định. Có thể loài bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể (đó có thể là alen có lợi, hoặc alen có hại, alen trội hoặc alen lặn)

-
 Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách đột ngột.

-
 Các yếu tố ngẫu nhiên có tác động mạnh đối với những quần thể có kích thước nhỏ, ít có vai trò đối với quần thể có kích thước lớn.

b. Xu hướng biến đổi thành phần kiểu gen khi bị tác động bởi các yếu tố ngẫu nhiên:

-
 Các yếu tố ngẫu nhiên thường làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể một cách đột ngột, không định hướng.

-
 Các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm kích thước quần thể một cách đột ngột. Khi kích thước quần thể giảm mạnh (số lượng cá thể ít) thì quần thể chuyển từ ngẫu phối sang giao phối không ngẫu nhiên (giao phối gần, giao phối có lựa chọn). Giao phối không ngẫu nhiên sẽ làm tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn cung cấp nguyên liệu cho CLTN, làm cho CLTN tác động mạnh lên alen lặn. (nếu ngẫu phối thì alen lặn không bị CLTN tác động vì tồn tại ở dạng dị hợp). Nếu kiểu hình lặn là có lợi thì sẽ làm tăng nhanh tần số alen lặn, nếu là có hại thì sẽ giảm nhanh tần số alen lặn.

Câu 10:

1. Cạnh tranh loại trừ:

-
 Cạnh tranh loại trừ xảy ra khi có sự nhập cư của một quần thể thuộc loài khác từ môi trường khác di cư tới, quần thể đến nhập cư có ổ sinh thái chứa (bao trùm) lên ổ sinh thái của loài sống trong quần xã hoặc ngược lại loài đến nhập cư có ổ sinh thái nằm trọn trong ổ sinh thái của loài bản địa. Hai loài này có ổ sinh thái trùng nhau nên sẽ cạnh tranh gay gắt và loài có ổ sinh thái hẹp hơn sẽ bị loài có ổ sinh thái rộng hơn loại bỏ.

-
 Cạnh tranh loại trừ làm tiêu diệt loài có ổ sinh thái hẹp. Nếu loài đến nhập cư có ổ sinh thái rộng hơn loài bản địa, tiềm năng sinh học cao hơn thì sẽ dẫn tới làm tiêu diệt loài bản địa, làm mất cân bằng sinh thái, gây ra diễn thế sinh thái.

2. Khi có mặt loài ngoại lai thì thường sẽ xảy ra sự cạnh tranh giữa loài ngoại lai với loài bản địa. Sự canh tranh khác loài sẽ có hai xu hướng là canh tranh hiền hòa hoặc cạnh tranh loại trừ.

-
 Nếu xảy ra cạnh tranh loại trừ (khi có ổ sinh thái trùm lên nhau) thì sẽ dẫn tới một loài bị tiêu diệt (Thông thường, loài dành chiến thắng thường là loài ngoại lai).

-
 Nếu xảy ra cạnh tranh hiền hoà (hai loài có ổ sinh thái trùng nhau một phần) thì quá trình cạnh tranh sẽ làm phân li ổ sinh thái của mỗi loài và sự có mặt của loài ngoại lai làm tăng tính đa dạng của hệ sinh thái bản địa.
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